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1 23006366 Đoàn Quốc Bảo 59 Trung bình 61 Trung bình

2 23000231 Lại Quí Chuyển 75 Khá 76 Khá Lớp trưởng

3 23002018 Nguyễn Tiến Đạt 57 Trung bình 57 Trung bình

4 23001918 Phạm An Tấn Đạt 58 Trung bình 59 Trung bình

5 23001705 Trương Trần Thanh Giàu 55 Trung bình 56 Trung bình

6 23004693 Phan Quỳnh Tuấn Hải 57 Trung bình 59 Trung bình

7 23002078 Tăng Vĩ Hào 52 Trung bình 52 Trung bình

8 23004577 Nguyễn Trung Hiếu 70 Khá 70 Khá
Tổ trưởng tổ 
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9 23001653 Trần Văn Hoàng 55 Trung bình 57 Trung bình

10 23002351 Vũ Trọng Khải 51 Trung bình 50 Trung bình

11 23002678 Đào Tiến Khang 63 Trung bình 63 Trung bình

12 23001965 Phan Nguyễn Quốc Khánh 65 Trung bình 65 Trung bình

13 23004513 Võ Trung Kiên 55 Trung bình 57 Trung bình

14 23002736 Nguyễn Đình Lộc 61 Trung bình 61 Trung bình

15 23004714 Tống Duy Bình Minh 53 Trung bình 55 Trung bình

16 23004288 Võ Khánh Sang 65 Trung bình 65 Trung bình

17 23004691 Đặng Huỳnh Quốc Thái 71 Khá 71 Khá Lớp phó HT

18 23002277 Nguyễn Quốc Thắng 57 Trung bình 57 Trung bình

19 23002701 Huỳnh Chí Tịnh 52 Trung bình 52 Trung bình

20 23001654 Trương Đình Trí 57 Trung bình 59 Trung bình

21 23004341 Dương Ngọc Tuấn Không XL Không XL
Tổ trưởng tổ 
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T.SỐ TỶ LỆ % T.SỐ TỶ LỆ %

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

3 14.29 3 14.29

17 80.95 17 80.95

0 0.00 0 0.00

1 4.76 1 4.76

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

PHÒNG TTGD - CTSV

BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Học kỳ: I     Năm học: 2025-2026

Lớp: 23C1-CMT1         Sĩ số: 21           Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỐ VẤN HỌC TẬP QUẢN LÝ SV

TT
Mã số SV GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

TỔNG KẾT LỚP

CỐ VẤN HỌC TẬP QUẢN LÝ SV

XUẤT SẮC

TỐT

GHI CHÚLOẠI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

KHÔNG XẾP LOẠI

TP. Hồ Chí Minh, ngày ……..tháng…….. năm 2026
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TP. TTGD-CTSV QUẢN LÝ SINH VIÊN               CỐ VẤN HỌC TẬP               

Dương Ngọc VọngNguyễn Thùy DươngNguyễn Văn Chiến
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Xác nhận với SV và phụ huynh -> Đề nghị tạm ngưng/thôi học


